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	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /BC-UBND
	Vĩnh Linh, ngày     tháng  01 năm 2023


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ  Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM  giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ  Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ  Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ  Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Hướng dẫn số 177/VPĐP-NV ngày 17/10/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn các văn bản, tài liệu minh chứng phục vụ công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết  số 02-NQ/HU ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện Vĩnh Linh trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025;

Căn cứ đề nghị của UBND xã Vĩnh Giang tại Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 30/11/2022 về việc đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã Vĩnh Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022;

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá thực tế mức độ đạt từng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã, UBND huyện Vĩnh Linh báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Vĩnh Giang như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA
Thời gian thẩm tra (từ ngày 12/12/2022 đến ngày 29/12/2022).

1. Về hồ sơ

Hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Vĩnh Giang năm 2022 đầy đủ các thành phần hồ sơ và tài liệu kiểm chứng theo đúng quy định.
2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
Xã Vĩnh Giang đã kịp thời thành lập, kiện toàn bộ máy quản lý chương trình, cụ thể: Ban Chỉ đạo nông thôn mới của xã được thành lập tại Quyết định số 31-QĐ/ĐU ngày 19/8/2021; Ban Quản lý nông thôn mới xã được thành lập tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 19/8/2021. Xã cũng đã bố trí công chức địa chính – xây dựng xã làm chuyên trách nông thôn mới. Ngày 25/4/2022, UBND xã Vĩnh Giang đã kiện toàn Ban phát triển của 7 thôn. 

Đảng ủy xã Vĩnh Giang đã ban hành nhiều Nghị quyết để lãnh chỉ đạo chương trình MTQG xâu dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã lập kế hoạch triển khai thực hiện các công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, gắn phong trào thi đua của các ban nghành đoàn thể và hoạt động các thôn với phong trào xây dựng Nông thôn mới
3. Về kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới
- Xã Vĩnh Giang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị.
- Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 là: Xã Vĩnh Giang đạt 19/19  tiêu chí, cụ thể như sau
: 
3.1. Chỉ tiêu 13.4, 13.5 thuộc Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
a) Yêu cầu của chỉ tiêu 13.4, 13.5 
- Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường
- Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Xã Vĩnh Giang không có làng nghề, do đó, chỉ tiêu này không đánh giá.
- UBND xã đã thành lập tổ khuyến nông cộng đồng tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 và ban hành quy chế hoạt động. Tổ khuyến nông cộng đồng xã hoạt động có hiệu quả với các nội dung sau: Xây dựng mạng lưới thông tin truyền thông khuyến nông để tư vấn, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận thông tin phản hồi từ thực tế sản xuất; Tuyên truyền, triển khai, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức về chính sách,pháp luật cho các đối tượng chuyển giao công nghệ. Phổ biến quy trình kỹ thuật sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật, thị trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại cho các đối tượng nhận chuyển giao công nghệ; Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ từ các mô hình, điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng.
Tuy nhiên, do mới được thành lập nên công tác tư vấn, thành lập mới HTX, tổ hợp tác chưa được tổ chức thực hiện. 

c, Đánh giá: Đạt chỉ tiêu 13.4, 13.5 thuộc Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
3.4. Tiêu chí số 15 về Y tế.
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) dưới 25%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Năm 2014 xã Vĩnh Giang được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo Quyết định số 117/QĐ-UBND, ngày 17/01/2014.
Xã Vĩnh Giang đã tổ chức rà soát, chấm điểm theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tề năm 2022 (số điểm chấm là 91,5 điểm/100 điểm), trình cơ quan có thẩm quyền để công nhận lại theo quy định.
- Đến cuối năm 2022 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) là 16 trẻ chiếm 5,26%.
 c) Tự đánh giá: Đạt tiêu chí số 15 về Y tế.
3.5. Chỉ tiêu 17.3, 17.7 thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm

a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung
- Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 17.3, 17.7  
- Các thôn trên địa bàn xã đều xây dựng quy chế về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi công cộng và có kế hoạch vệ sinh môi trường nông thôn định kỳ.

Số km đường xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn được trồng hoa, cây bóng mát, cây cảnh, thảm cỏ là 28km/28km, đạt tỷ lệ 100%.

 Số km kênh mương được vệ sinh, nạo vét, khơi thông dòng chảy, phát quang, kè bờ là 28.35km/30,28km, đạt tỷ lệ 93,6%.

Diện tích đất trồng cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥9.8m2/người.

100% số hộ gia đình có diện tích trồng cây xanh thực hiện cải tạo vườn (đối với hộ có đất vườn), chỉnh trang hàng rào bằng cây xanh hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây xanh.
- 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường:

Số bể (bi) chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng là 70 cái/300ha đất trồng cây hàng năm.

Số bể (bi) chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng là 20 cái/200ha đất trồng cây lâu năm.

Tổng khối lượng bao gói thuốc BVTV phát sinh thực tế trên địa bàn xã là 60 tấn. Trong đó, tổng khối lượng bao gói thuốc BVTV trên địa bàn thu gom, xử lý là 60 tấn, đạt tỷ lệ 100%.

Tổng chất thải y tế và chất thải y tế nguy hại phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn là 150 tấn. Trong đó, Tổng khối lượng chất thải y tế và chất thải y tế nguy hại tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thu gom, xử lý là 150 tấn,đạt tỷ lệ 100%.
c) Đánh giá: Đạt Chỉ tiêu 17.3, 17.7  thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm
3.6. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị 
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn.

- Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội.

- Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân,  đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tổng số cán bộ, công chức xã là 18/18 người bao gồm 10 cán bộ chuyên trách và 8 công chức. Trình độ của cán bộ, công chức đều đạt chuẩn theo quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2002 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
- Năm 2022 Đảng bộ, chính quyền xã và các tổ chức xã hội được xếp loại tốt, riêng Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ xã được xếp loại xuất sắc.

- Năm 2021, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Riêng năm 2022, đã tổ chức đánh giá, dự kiến cuối  tháng 01/2023 sẽ có quyết định công nhận.
- Về công tác đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn; do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên trên địa bàn xã không xảy ra bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Hiện tại xã đã xây dựng được 07 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng đảm bảo việc hỗ trợ tư vấn, nơi tạm lánh cho các nạn nhân bạo lực gia đình. UBND xã Bố trí công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách làm công tác trẻ em.

- Hàng năm UBND xã đều có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn. Các buổi bồi dưỡng lồng ghép vào các cuộc họp thôn; riêng đối với ban phát triển các thôn thì được tham gia tập huấn tại tỉnh và huyện.

 c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị 
3. Về kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao được thẩm tra đạt chuẩn theo quy định là 19/19  tiêu chí, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:
2.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch:
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Đồ án quy hoạch Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4290/QĐ-UBND gày 09/12/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh và được công bố công khai đúng thời hạn. Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được xây dựng, ban hành.
- Kinh phí thực hiện: 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 1.

2.2. Tiêu chí số 2 về giao thông:
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định đạt từ 70% trở lên.

- Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản Được cứng hóa và bảo trì hàng năm đạt 100%. Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt từ 85% trở lên.

- Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt từ 90% trở lên.

- Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa đạt từ 80% trở lên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Toàn xã có 7.987m đường liên xã trải dài trên địa bàn 07 thôn, được nhựa hóa 100%. Các tuyến đường này được bảo trì hàng năm (có hợp đồng giao khoán các năm 2019, 2020, 2021 kèm theo). 
Các tuyến đường được bố trí có gờ giảm tốc, biển chỉ dẫn, cây xanh (có hình ảnh kèm theo).
UBND xã cùng các Ban điều hành các thôn luôn chủ động, thường xuyên bảo trì, khơi thông cống rãnh. Vào ngày chủ nhật cuối tháng, các khu dân cư hưởng ứng phong trào “ngày chủ nhật xanh” nên các tuyến đường luôn được phát quang, đảm bảo sáng - xanh – sạch – đẹp (có hình ảnh kèm theo).
- Toàn xã có 20.041m đường thôn,liên thôn được cứng hoá, đảm bảo không lầy lội về mùa mưa đạt tỷ lệ 100%; trong đó có 18.048m có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt  90,06%. 

· Xã Vĩnh Giang có 32.432m/32.432m đường ngõ xóm được cứng hóa, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 30.362m/32.432m đường ngõ xóm đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, đạt tỷ lệ: 94,4%.

- Xã Vĩnh Giang có 21.590m/23.500m đường trục chính nội đồng được cứng hoá, đạt tỷ lệ 91,87%. Đoạn đường còn lại (1.910m) chưa được cứng hoá nhưng vẫn đảm bảo không lầy lội về mùa mưa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hoá.

- Kinh phí thực hiện: 800 triệu đồng.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 2 về Giao thông.
2.3. Tiêu chí số 3 về thuỷ lợi và phòng chống thiên tai:
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 90% trở lên.

- Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững.

- Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

- Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm.

- Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi.
​- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động là 550/577ha đạt 95% và tiêu nước chủ động là 577/577ha, đạt 100%.

- Trên địa bàn xã có 05 tổ chức thủy lợi hoạt động có hiệu quả và bền vững.

- Tỷ lệ diện tích cây Hồ tiêu (cây trồng chủ lực của xã)  được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước bằng các phương pháp khác nhau như tưới nhỏ giọt, tưới ẩm, tưới ngầm là 43,6/109ha đạt 40%.
- Tất cả các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn được bảo trì hàng năm đạt tỷ lệ 100%.

- Tất cả các công trình thủy lợi trên địa bàn xã đều không có nguồn nước thải của cơ sở sản xuất và hộ dân xả vào.

- Hàng năm UBND xã đều đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Thành lập và kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN của xã, phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho từng thành viên; Thành lập, duy trì hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai của xã, tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ.  Xây dựng kế hoạch, phương phòng chống thiên tai hàng năm và đảm bảo lực lượng trực ứng cứu 100% khi có thiên tai xảy ra.
- Kinh phí thực hiện: 500 triệu đồng từ nguồn thuỷ lợi phí.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 3

2.4. Tiêu chí số 4 về điện:
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt từ 99% trở lên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Để đảo bảo nguồn điện cho người dân sử dụng trong năm 2022 điện lực huyện Vĩnh Linh tiến hành thay thế, cải tạo các tuyến đường điện trên địa bàn (đường dây trung áp từ thôn Tân Trại 1 đến thôn Cổ Mỹ và đường dây hạ áp từ thôn Tân Trại 2 đến Tân  Mỹ). Thường xuyên tiến hành kiểm tra, sửa chữa điện, phát quang hành lang an toàn lưới điện, thay thế các điện kế cũ không an toàn; hệ thống điện trên địa bàn đều đảm bảo yêu cầu của ngành điện.

- Số lượng hộ đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định 1415/1415 hộ, đạt tỷ lệ 100%.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 4.

2.5. Tiêu chí số 5 về giáo dục:
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3.

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

- Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại khá trở lên.

- Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Trên địa bàn xã Vĩnh Giang có 02 trường học các cấp bao gồm trường tiểu học và trường mầm non, cả 02 trường đều đã đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1. Trường tiểu học đã được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Năm  2022 đã được UBND huyện đầu tư các công trình như nhà đa chức năng, phòng hiệu bộ, bể bơi trong nhà. Sau khi các công trình trên được hoàn thiện và đưa vào sử dụng thì trường tiểu học đạt đủ các tiêu chuẩn của trường chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Đến thời điểm hiện tại các công trình trên đang chuẩn bị tiến hành thi công, công trình bể bơi đã hoàn thiện.

- Năm 2022, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đạt mức độ 3, xóa mù chữ đạt mức độ 2.

- Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại tốt.
- Trường tiểu học tổ chức dạy  bơi cho các em học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền. Trường thường xuyên tổ chức các lớp học bơi đảm bảo 100% học sinh của nhà trường tham gia.

- Kinh phí thực hiện: 4.287.774.000 đồng.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 5 về giáo dục.
2.6. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên.

- Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định.
- Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Trên địa bàn các thôn đều có khu thể thao như: Sân bóng đá, bóng chuyền và các dụng cụ thể thao ngoài trời được lắp đặt tại nhà văn hoá thôn nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao của người dân. Các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên.

- Thực hiện việc sửa chữa nhà văn hoá thôn Tân Trại 1, Tân Mỹ, Tân Trại 2, Tùng Luật; xây dựng khu thể thao thôn Tân An và Tùng Luật. 

- Xã Vĩnh Giang có 06 di tích lịch sử, gồm: Địa đạo Tùng Luật, địa đạo Xóm Đỏ, địa đạo 3 Tân Mỹ,  địa đạo 2 Tân Mỹ, địa đạo Tân Mỹ, bến đò B. Tất cả các di tích đều có hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý đúng quy định.
 - Năm 2022 có 07 thôn trên địa bàn đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định đạt tỷ lệ 100%.

- Kinh phí thực hiện: 1.531.800  đồng

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá.
2.7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
Chợ Vĩnh Giang đã được đưa vào Quy hoạch thực hiện giai đoạn 2022-2025 tại Đề án số 773/ĐA-UBND ngày 29/4/2022 về phát triển thương mại - du lịch huyện vĩnh linh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
2.8. Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

- Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt từ 80% trở lên.

- Có dịch vụ báo chí truyền thông.

- Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

- Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng…)
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Xã có 01 điểm bưu chính với diện tích xây dựng 100m2 và bộ phận một cửa được trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất (hệ thống máy tính có kết nối internet, máy scan) cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới được triển khai và thực hiện tại bộ phận 1 cửa.
- Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 90%.

- Tất cả các thôn trên địa bàn đều có hệ thống loa truyền thanh hoạt động thường xuyên; 100% hộ gia đình trên địa bàn các thôn xem được truyền hình vệ tinh, internet.

- Điểm bưu điện và nhà văn hoá xã có sách, báo miễn phí để phục vụ nhu cầu đọc của người dân.

- Có 987/1642  hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 60,1%. 18/18 cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin đạt tỷ lệ 100%. 90% người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản.

- Hiện nay các điểm công cộng trên địa bàn xã như UBND xã, Trạm y tế, trường học, nhà văn hoá các thôn đều có mạng Wifi miễn phí. Mạng Wifi đều đáp ứng chất lượng dịch vụ, các điều kiện kỹ thuật theo quy định.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông.
2.9. Tiêu chí số 9 về nhà ở:
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt trên 85%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
Trên địa bàn không có nhà tạm, nhà ở dột nát; số lượng nhà kiến cố là 1403/1415 nhà, chiếm tỷ lệ 99,15%.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 9.
2.10. Tiêu chí số 10 về thu nhập:
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 47 triệu đồng/ người/năm trở lên.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã là (53,7 triệu đồng/người/năm). 

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 10.
2.11. Tiêu chí số 11 Nghèo đa chiều:
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã đạt dưới 4%
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, trên địa bàn xã Vĩnh Giang có tỷ lệ nghèo đa chiều là 3,42% (Có bảng thống kê kèm theo).

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 11.

2.12. Tiêu chí số 12 Lao động:
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) từ 80% trở lên.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) từ từ 30% trở lên.

- Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực thuộc khu vực nông lâm, thủy sản đạt từ 42,27% trở lên.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
Trong thời gian qua xã đã tổ chức được 35 lớp học nghề cho lao động nông thôn, như: nghề dân dụng, chế biến món ăn, kỷ thuật chăn nuôi gà thả vườn, kỹ thuật trồng cây hồ tiêu... đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề.
Kết quả đạt được như sau:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) 85,97%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 77,84%.

- Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành nông nghiệp đạt từ 55,8%.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 12.
2.13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Có Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định.

- Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn.

- Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Thực hiện Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã.

- Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử đạt từ 10% trở lên.

- Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng - Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội.

- Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Hiện nay trên địa bàn xã Vĩnh Giang có Hợp tác xã nông nghiệp Cổ Mỹ đang hoạt động hiệu quả và có sản phẩm chủ lực là Bột đậu xanh tằm có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định với hệ thống cửa hàng của Bưu điện tỉnh Quảng Trị.
- Sản phẩm bột đậu xanh đạt chuẩn OCOP 3 sao theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị.

- Trên địa bàn xã có mô hình sản xuất đậu xanh thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. Sản phẩm bột đậu xanh đã có tem suất nguồn gốc sản phẩm, được cấp mã vùng và đưa mặt hàng lên sàn thương mại điện tử postmart. Mô hình trồng và chế biến sản phẩm đậu xanh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm là mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị.

- Việc triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã được thực hiện thông qua nền tẳng mạng xã hội Facebook, youtube… trên các phương tiện truyền thông, pa nô, Áp phích và trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.
2.14. Tiêu chí số 14 về Y tế.

a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt từ 95% trở lên.

- Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt từ 90% trở lên.

- Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt từ 40% trở lên.

- Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt từ 70% trở lên.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Qua thống kê toàn xã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến tháng 12/2022 là 4896/5077 người đạt 96,4%.

- Tổng số người dân trên địa bàn được quản lý sức khoẻ là 4620/5077 người đạt tỷ lệ 91%.

- Ngay khi dịch bệnh Covid – 19 diễn ra, nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình của dịch bệnh. UBND xã đã triển khai hướng dẫn người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa và khám chữa bệnh điện tử, tuy nhiên hiện nay tiêu chí này vẫn chưa đạt được do chưa có hành lang pháp lý cụ thể, kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho trạm y tế chưa có. Chưa có quy định về mức chi và nguồn chi trả cho chi phí khám chữa bệnh từ xa nên hầu như các tỉnh thành trên cả nước chưa thực hiện. Hiện nay tổng số người dân được đăng ký danh sách tại phần mềm hồ sơ điện tử sức khoẻ thực hiện là 4975/5077 người đạt tỷ lệ 98%.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 14 về y tế.
2.15. Tiêu chí số 15 về Hành chính công.

a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Có Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên.

- Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí.

- Hiện nay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Vĩnh Giang được trang bị đầy đủ các máy móc cần thiết như máy tính, máy pho to copy, máy scan để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên đạt 60,1%.
- Tất cả các thủ tục hành chính đều được thực hiện theo quy định; đảm bảo các trình tự, thủ tục. Trong năm 2022 trên địa bàn xã Vĩnh Giang không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người và vượt cấp.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 15 về Hành chính công.
2.16. Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật.

a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận.

- Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành đạt từ 90% trở lên.

- Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Trên địa bàn xã có 07/07 tổ hoà giải cơ sở hoạt động có hiệu quả và được UBND xã công nhận.

- Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành đạt 100%.

- Tất cả người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý được tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 16.
2.17. Tiêu chí số 17 về Môi trường.

a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

- 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định từ 85% trở lên.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt từ 40% trở lên.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt từ 50% trở lên.

- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%.

- Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường đạt từ 80% trở lên.

- Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt từ 85% trở lên.

- Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch.

- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (chỉ xem xét, đánh giá đối với những địa phương có sử dụng hình thức hỏa táng) đạt từ 5% trở lên.

- Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥4m2/người.

- Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt từ 70% trở lên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Trên địa bàn xã có 01 khu nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 

- 05/05 cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.
- UBND xã Vĩnh Giang đã ký hợp đồng với Trung tâm Môi trường – Công trình đô thị huyện Vĩnh Linh để thu gom chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn. Tỷ lệ được thu gom, xử lý theo quy định đạt 95,55%.
- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp đạt 50,03%.

- Hôi Liên hiệp phụ nữ xã đã tích cực triển khai mô hình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn tại 07/07 thôn trên địa bàn xã, đến nay tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 95,5%.

- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%.

- Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường đạt 100%.

- Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt 90%.

- Nghĩa trang trên địa bàn xã đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch.
- Trên địa bàn xã Vĩnh Giang người dân không thực hiện hình thức hoả táng nên không đánh giá chỉ tiêu này.

- Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn đạt 9,83m2/người.

- Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt từ 100%.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 17 về Môi trường
2.18. Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống.

a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt từ 55% trở lên.

- Cấp nước sinh hoạt đạ   t chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm từ 60 lít trở lên.

- Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững đạt từ 30% trở lên.

- Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm đạt 100%.

- Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã.

- Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch đạt từ 95% trở lên.

- Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Qua điều tra, rà soát đến cuối năm 2022 tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch trên địa bàn xã là 88,4%; vừa qua Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lấy mẫu nước sinh hoạt tại 20 điểm trên địa bàn xã Vĩnh Giang; kết quả cho thấy tất cả các mẫu nước sinh hoạt từ công trình cấp nước nhỏ lẽ đều đạt yêu cầu nước sạch theo quy chuẩn.

Hiện nay trên địa bàn xã Vĩnh Giang chưa có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Để đảm bảo thực hiện tiêu chí về nước sạch, UBND huyện Vĩnh Lianh đã Quyết định đầu tư, xây dựng 01 công trình cấp nước tập trung tại thôn Tùng Luật để cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Tùng Luật và các khu vực lân cận với số vốn đầu tư 2.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và huyện. 
- 66/66 hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm.

- Trong năm 2022 không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Trên địa bàn xã có 03 cơ sở chế biến hàng nông lâm thuỷ sản là HTX Cổ Mỹ, Công ty Hoàng Anh Long và cơ sở sản xuất nước mắm Khiêm Trọng được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- 1381/1415 hộ gia đình có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch đạt tỷ lệ 96,8%.

- Trên địa bàn xã không có bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống.
2.19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân được nâng cao. 

- Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
b) Kết quả thực hiện tiêu chí.

- Ban chỉ huy quân sự xã đảm bảo đủ biên chế, lực lượng dân quân dược xây dựng vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các nội dung về Quốc phòng hàng năm. Năm 2021 BCH quân sự xã được đánh giá xếp loại tốt.
- Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững và ổn định; xã được công nhận đạt chuẩn ‘An toàn về an ninh, trật  tự năm 2022’; không có khiếu kiện đông người xảy ra; các tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm nhiều so với các năm trước. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên. Trên địa bàn xã Mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.  

- Kinh phí thực hiện: 60 triệu đồng.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh.
II. KẾT LUẬN
1. Về hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 của xa Vĩnh Giang đảm bảo số lượng và chất lượng theo đúng quy định.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao
- Đối với kết quả xây dựng nông thôn mới: Xã Vĩnh Giang đảm bảo đạt chuẩn 19/19 nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

-  Đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Vĩnh Giang đã được UBND huyện Vĩnh Linh thẩm tra đạt chuẩn tính đến thời điểm thẩm tra là: 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 100%.
4. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới 
Tính đến thời điểm hoàn thành hồ sơ đê nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Vĩnh Giang không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để xã Vĩnh Giang duy trì và nâng mức đạt chuẩn trong giai đoạn tiếp theo, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu, kêu gọi đầu tư, lồng ghép nguồn lực của xã, huyện, kính đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 cho xã Vĩnh Giang kính gửi UBND tỉnh, VPĐP nông thôn mới tỉnh để có cơ sở tiến hành thẩm định, xét công nhận./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi; 

· BCĐ các CTMTQG tỉnh;

· VPĐP NTM tỉnh;

· TT Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện;
·  CT, các PCT UBND huyện;
· Các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện;

· UBND các xã;

· Lưu: VT-NN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Tuấn


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN
CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI 
của xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Báo cáo số:………/BC-UBND ngày       /01/2023
 của UBND huyện Vĩnh Linh)


	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu
	Kết quả 

	
	
	
	
	Xã tự đánh giá
	Huyện thẩm tra

	1
	Quy hoạch
	1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công bố công khai đúng thời hạn
	Đạt
	Đã có Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2025
	Đạt

	
	
	1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch
	Đạt
	Đã ban hành
	Đạt

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm
	≥80%
	91,87% 
	Đạt

	3
	Thủy lợi và phòng, chống thiên tai
	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên
	Đạt
	95%
	Đạt

	
	
	3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
	Khá
	Tốt
	Đạt

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	98%
	100%
	Đạt

	5
	Giáo dục
	5 Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. 
	100% đạt tiêu chuẩn CSVC tối thiểu, trong đó

 ≥50% đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1
	Trường mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 1. Trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2
	Đạt

	6
	Cơ sở vật chất văn hoá
	6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã
	Đạt
	Có
	Đạt

	
	
	6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định
	Đạt
	Có 
	Đạt

	
	
	6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng
	100%
	100%
	Đạt

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa
	Đạt
	Sử dụng chợ Do để buôn bán, trao đổi hàng hoá 
	Đạt

	8
	Thông tin và truyền thông
	8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính 
	≥1
	Có Bưu điện xã
	Đạt

	
	
	8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
	Đạt
	Có
	Đạt

	
	
	8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành
	Đạt
	Có 
	Đạt

	9
	Nhà ở
	9.1. Nhà tạm, dột nát
	Không
	Không có
	Đạt

	
	
	9.2 Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố
	80%
	100%
	Đạt (99,15% nhà ở kiên cố)

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/ người)
	≥39
	53,7
	Đạt

	11
	Nghèo đa chiều
	Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
	Dưới 6,5%
	3,42%
	Đạt

	12
	Lao động
	12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥75%
	85,97%
	Đạt

	
	
	12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	25%
	77,84%
	Đạt

	13
	Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
	13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã
	Đạt
	Có 4HTX
	Đạt

	
	
	13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững
	Đạt
	Sản phẩm bột Đậu xanh tằm 
	Đạt

	
	
	13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương
	Đạt
	Sản phẩm bột đậu xanh tằm
	Đạt

	
	
	13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường
	Đạt
	Trên địa bàn xã không có làng nghề
	Đạt

	
	
	13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả
	Đạt
	Đã thành lập tổ khuyễn công và hoạt động có hiệu quả
	Đạt

	14
	Giáo dục và Đào tạo
	14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xóa mù chữ
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp)
	85%
	100%
	Đạt

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	90
	96,4
	Đạt

	
	
	15.2.  Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)
	≤25%
	5,26%
	Đạt

	
	
	15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử
	≥50
	98%
	Đạt

	16
	Văn hoá
	Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới
	100%
	100%
	Đạt

	17
	Môi trường và ATTP
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn
	≥45%

(≥20% từ hệ thống cấp nước tập trung)
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung
	≥95%
	100%
	Đạt

	
	
	17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn
	≥4m2/người
	9,83m2/người
	Đạt

	
	
	17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định
	≥75%
	95,55%
	Đạt

	
	
	17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch
	≥85%
	98%
	Đạt

	
	
	17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường
	≥70%
	90%
	Đạt

	
	
	17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm
	100%
	100
	Đạt

	
	
	17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn
	≥30%
	95,5%
	Đạt

	
	
	17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định
	≥50%
	100%
	Đạt

	18
	Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
	18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.3. Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân,  đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	19
	Quốc phòng và An ninh
	19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Đạt
	Đạt
	Đạt


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA

CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
của xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Báo cáo số:………/BC-UBND ngày       /01/2023
 của UBND huyện Vĩnh Linh)


	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu
	Kết quả

	
	
	
	
	Xã tự đánh giá
	Huyện thẩm tra

	1
	Quy hoạch
	1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch
	Đạt
	Đã có Quy hoạch cung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2025
	Đạt

	
	
	1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch
	Đạt
	Đã ban hành Quy chế
	Đạt

	
	
	1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên
	Đạt
	Đang thực hiện
	Đạt

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định
	≥ 70%
	100%
	Đạt

	
	
	2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản
	Được cứng hóa và bảo trì hàng năm
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	
	Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp
	≥ 85%
	90,06%
	Đạt

	
	
	2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp
	≥ 90%
	94,4%
	Đạt

	
	
	2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa 
	≥80%
	91,87% 
	Đạt

	3
	Thủy lợi và phòng, chống thiên tai
	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	≥90%
	95%
	Đạt

	
	
	3.2. Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững
	Đạt
	Đạt 
	Đạt (Có 5 tô chức)

	
	
	3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
	Đạt
	Diện tích Hồ tiêu thực hiện 43,6/109ha 

đạt 40%.
	Đạt

	
	
	3.4. Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
	Khá
	Tốt
	Đạt

	4
	Điện
	Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định
	≥99%
	100%
	Đạt

	5
	Giáo dục
	5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 
	100%
	Trường mầm non Đạt chuẩn 01, trường tiểu học đánh giá đạt chuẩn 2
	Đạt

	
	
	5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS
	Mức độ 3
	Mức độ 3
	Đạt

	
	
	5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ 
	Mức độ 2
	Mức độ 2
	Đạt

	
	
	5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại 
	Khá
	Tốt
	Đạt

	
	
	5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền
	Đạt
	Mô hình dạy môn 

Bơi lội
	Đạt

	6
	Cơ sở vật chất văn hoá
	6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên
	Đạt
	Các điểm công cộng, Nhà văn hoá các thôn đều lắp đặt dụng cụ thể thao
	Đạt

	
	
	6.2. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định 
	Đạt
	Các di tích trên địa bàn đều được kiểm kê và có hồ sơ khoa học
	Đạt

	
	
	6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới
	100%
	100%
	Đạt

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm
	Đạt
	Sử dụng chợ Do để buôn bán, trao đổi hàng hoá
	Đạt

	8
	Thông tin và truyền thông
	8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh 
	≥80%
	90%
	Đạt

	
	
	8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng…)
	Đạt
	Có 11 điểm phát Wifi miễn phí tai trụ sở UBND xã, trạm y tế, các trường, nhà văn hoá các thôn
	Đạt

	9
	Nhà ở
	Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố
	85%
	100%
	Đạt (99,15% nhà ở kiên cố)

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/ người)
	≥47
	53,7
	Đạt

	11
	Nghèo đa chiều
	Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
	Dưới 4%
	3,42%
	Đạt

	12
	Lao động
	12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥80%
	85,97%
	Đạt

	
	
	12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥30%
	77,84%
	Đạt

	
	
	12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn
	Đạt
	55,8% lao động làm việc trông lĩnh vực nông nghiệp.
	Đạt

	13
	Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
	13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định
	≥1
	Hợp tác xã Cổ Mỹ
	Đạt

	
	
	13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn
	≥1
	Sản phẩm bột đậu xanh tằm
	Đạt

	
	
	13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm 
	≥1
	Mô hình trồng Đậu xanh tằm
	Không đạt

	
	
	13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã
	≥1
	Ứng dụng chuyển đổi số truy xuất nguồn gốc bột đậu xanh tằm
	Đạt

	
	
	13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử
	≥ 10%
	15%
	Đạt

	
	
	13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng 
	Đạt
	Vùng Nguyên liệu Đậu xanh tằm đã được cấp mã vùng
	Đạt

	
	
	13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường)
	≥1
	Mô hình trồng Đậu xanh tằm
	Đạt

	14
	Y tế
	14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) 
	≥95%
	96,4%
	Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥90%
	91%
	Đạt

	
	
	14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥40%
	Tỷ lệ người dân tham gia đạt 98%
	Đạt

	
	
	14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử
	≥70%
	Đang tiếp tục triển khai thực hiện
	Đạt

	15
	Hành chính công
	15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên
	Đạt
	60,1%
	Đạt

	
	
	15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	16
	Tiếp cận pháp luật
	16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận 
	≥1
	07 tổ hoà giải hoạt động hiệu quả, được công nhận
	Đạt

	
	
	16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành
	≥90%
	100%
	Đạt

	
	
	16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu
	≥90%
	100%
	Đạt

	17
	Môi trường
	17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường
	Đạt
	01 cơ sở 
	Đạt

	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	100%
	05 cơ sở
	Đạt

	
	
	17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định
	≥85%
	95,55%
	Đạt

	
	
	17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả
	≥40%
	50,03%
	Đạt

	
	
	17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn
	≥50%
	95,5%
	Đạt

	
	
	17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường 
	≥80%
	100%
	Đạt

	
	
	17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường
	≥85%
	90%
	Đạt

	
	
	17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (chỉ xem xét, đánh giá đối với những địa phương có sử dụng hình thức hỏa táng)
	≥5%
	Trên địa bàn không có hình thức hoả táng
	Đạt

	
	
	17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn 
	≥4m2/người
	9,83m2/người
	Đạt

	
	
	17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định 
	≥70%
	100%
	Đạt

	18
	Chất lượng môi trường sống
	18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung
	≥55%


	Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch qua điều tra là 88,4%. 20/20 mẫu kiểm nghiệm đều đạt quy chuẩn. Hiện nay đã có chủ trương đầu tư công trình cấp nước tập trung trên địa bàn, đảm bảo cung cấp 30% số hộ gia đình
	Đạt

	
	
	18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm
	≥ 60 lít


	
	Đạt

	
	
	18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững
	≥30%


	
	Đạt

	
	
	18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm 
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã
	Không
	Không có xảy ra ngộ độc thực phẩm
	Đạt

	
	
	18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch
	≥95%
	98%
	Đạt

	
	
	18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường
	100%
	Trên địa bàn không có bãi chôn lấp rác thải
	Đạt

	19
	Quốc phòng và An ninh
	19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	19.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Đạt
	Đạt
	Đạt


DỰ THẢO








� Chỉ báo cáo, đánh giá đối với các tiêu chí, chỉ tiêu tăng mức quy định hoặc được bổ sung so với giai đoạn 2016-2020, không có trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.





